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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II–  NH: 2016-2017

Môn Vật Lý – Khối 12 (Ban tự nhiên)
Thời gian làm bài : 50 phút
(24 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận)

	                       
	Mã đề 132


Họ tên học sinh:....................................................................SBD...................Lớp…………
Cho các hằng số: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích electron e = 1,6.10-19 C; 1 eV = 1,6.10-19 J; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg. 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Nguyên tử hiđrô bị khi bị kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo dừng cao nhất là N. Khi đó nguyên tử có thể phát ra các vạch đơn sắc nào sau đây?

A. đỏ.
B. đỏ, lam.
C. đỏ, lam, chàm.
D. đỏ, lam, chàm, tím.
Câu 2: Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ biến thiên cùng phương với phương truyền sóng điện từ.
B. Véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ luôn có phương vuông góc với nhau.
C. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
D. Điện trường và từ trường luôn biến thiên cùng pha.
Câu 3: Chọn phát biểu đúng đúng. Lực hạt nhân là:

A. lực liên giữa các nuclon
B. lực tĩnh điện.
C. lực liên giữa các nơtron.
D. lực liên giữa các prôtôn.
Câu 4: Chọn câu đúng. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì

A. chỉ đổi màu mà không bị lệch.
B. không bị lệch và không đổi màu.
C. chỉ bị lệch mà không đổi màu.
D. vừa bị lệch, vừa đổi màu.
Câu 5: Để nguyên tử hiđrô có thể phát ra tia hồng ngoại ta phải kích thích cho electron trong nguyên tử lên quỹ đạo thấp nhất là

A. quỹ đạo N.
B. quỹ đạo M.
C. quỹ đạo L.
D. quỹ đạo O.
Câu 6: Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5 μF, điện tích của tụ có giá trị cực đại là 8.10-5 C. Năng lượng dao động điện từ trong mạch là

A. 12,8.10-4J.
B. 6.10-4J.
C. 8.10-4J.
D. 6,4.10-4J.
Câu 7: Chọn phát biểu đúng. Sóng điện từ

A. không truyền được trong chân không.
B. là sóng dọc.
C. là sóng ngang.
D. không mang năng lượng.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ nguyên tử hiđrô? Dãy Laiman
A. nằm trong vùng tử ngoại.
B. một phần trong vùng ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại
C. nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy

D. nằm trong vùng hồng ngoại
Câu 9: Sóng điện từ nào sau đây phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li?
A. Sóng ngắn
B. Sóng dài
C. Sóng cực ngắn
D. Sóng trung
Câu 10: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.
D. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
Câu 11: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

A. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
B. hiện tượng quang – phát quang.
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
D. hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 12: Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Cho biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là

A. 2π.10-6 s.
B. 2π s.
C. 4π s.
D. 4π.10-6 s.
Câu 13: Ánh sáng đơn sắc màu lục với bước sóng 600 nm được chiếu vào hai khe hẹp cách nhau 2 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng trên màn đặt cách khe 1 m bằng:
A. 1 mm
B. 0,1 mm
C. 0,4 mm
D. 0,3 mm
Câu 14: Chọn đáp án đúng. Bút laze thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?

A. Khí.
B. Bán dẫn.
C. Lỏng.
D. Rắn.
Câu 15: Chọn phát biểu đúng. Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là

A. những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C.
B. các chất khí ở áp suất thấp, bị kích thích phát ra.
C. các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn bị nung nóng.
D. chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi đang phát sáng.
Câu 16: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L.
B. O.
C. N.
D. M.
Câu 17: Thực hiện thí nghiệm Young, vân sáng bậc 5 cách VSTT 9 mm. M, N nằm trên màn quan sát, ở về hai phía so với VSTT và cách VSTT lần lượt 3 mm và 10 mm. Số vân tối quan sát được giữa hai điểm M, N là
A. 7.
B. 8.
C. 5.
D. 6.
Câu 18: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ: . Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là

A. 
[image: image1.wmf]7

0

10

qqcos(t)(C).

33

pp

=+


B. 
[image: image2.wmf]7

0

10

qqcos(t)(C).

33

pp

=-


C. 
[image: image3.wmf]7

0

10

qqcos(t)(C).

63

pp

=+


D. 
[image: image4.wmf]7

0

10

qqcos(t)(C).

63

pp

=-


Câu 19: Trong quang phổ nguyên tử hiđrô, hai vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman và Banme là 0,1217 μm và 0,6563 μm. Vạch quang phổ có bước sóng dài thứ hai trong dãy Laiman bằng

A. 0,7780  μm .
B. 0,3890   μm .
C. 0,1027  μm .
D. 0,5346  μm .
Câu 20: Chiếu bức xạ có tần số f vào một tấm kim loại có công thoát electron A thì xảy ra hiện tượng quang điện. Gọi h là hằng số Plăng. Muốn vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron tăng lên gấp đôi thì phải chiếu bức xạ có tần số là
A. 
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Câu 21: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 
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Na là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết của 
[image: image10.wmf]23
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Na bằng

A. 8,11 MeV.
B. 18,66 MeV.
C. 81,11 MeV.
D. 186,55 MeV.
Câu 22: Ánh sáng tím có bước sóng 0,38 μm. Năng lượng của phôtôn của ánh sáng đó bằng
A. 5,23.10-19 eV.
B. 3,27 eV.
C. 3,27 J.
D. 1,24.10-25 J.
Câu 23: Thực hiện thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc màu lam có bước sóng 0,45 μm và màu lục có bước sóng 0,54 μm. Trên màn quan sát có bề rộng 15 mm, số vân sáng có màu lục quan sát được bằng
A. 33.
B. 32.
C. 28.
D. 22.

Câu 24: Trong một hạt nhân 
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A. 9 hạt prôtôn, 8 hạt nơtron.
B. 17 hạt prôtôn, 8 hạt nơtron.
C. 8 hạt prôtôn, 17 hạt nơtron.
D. 8 hạt prôtôn, 9 hạt nơtron.
PHẦN 2: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Ánh sáng tím có bước sóng 0,38 μm. Tính năng lượng của phôtôn của ánh sáng tím.
Câu 2: Hãy cho biết trong một hạt nhân 
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 có bao nhiêu hạt prôtôn, nơtron?

Câu 3: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 
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Na là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 2. Tính năng lượng liên kết của 
[image: image14.wmf]23
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Na.
Câu 4: Trong quang phổ nguyên tử hiđrô, hai vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman và Banme là 0,1217 μm và 0,6563 μm. Tính bước sóng của vạch quang phổ dài thứ hai trong dãy Laiman.
Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ: . Viết phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện.

Câu 6: Thực hiện thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc màu lam có bước sóng 0,45 μm và màu lục có bước sóng 0,54 μm. Trên màn quan sát có bề rộng 15 mm, số vân sáng có màu lục quan sát được bằng bao nhiêu?
------------ HẾT ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

                      TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                                         
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 (Ban Tự Nhiên)
I. TRẮC NGHIỆM

	Câu hỏi
	Mã đề

	
	132
	209
	357
	485

	1
	B
	B
	B
	A

	2
	A
	C
	C
	B

	3
	A
	D
	D
	C

	4
	C
	A
	A
	B

	5
	A
	D
	A
	D

	6
	D
	A
	A
	D

	7
	C
	A
	C
	A

	8
	A
	C
	D
	B

	9
	A
	C
	D
	B

	10
	C
	B
	D
	C

	11
	C
	D
	A
	C

	12
	D
	D
	B
	A

	13
	D
	A
	B
	B

	14
	B
	A
	C
	D

	15
	B
	B
	A
	D

	16
	A
	B
	C
	C

	17
	B
	A
	B
	D

	18
	C
	C
	D
	B

	19
	C
	D
	B
	C

	20
	B
	C
	C
	C

	21
	D
	B
	C
	A

	22
	B
	B
	A
	D

	23
	D
	C
	B
	A

	24
	D
	D
	D
	A


II. TỰ LUẬN (Mã đề 132)

Câu 1: 
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Câu 2: số p = Z = 8, số n = A – Z = 9
Câu 3: 
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Câu 4:  
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Câu 5: 
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Câu 6: 
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Số vân màu lục 27 -5 = 22
ĐỀ CHÍNH THỨC









                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 132
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